
      UBND HUYỆN HÓC MÔN NĂM HỌC: 2024 - 2025

TRƯỜNG MẦM NON BÀ ĐIỂM LỚP: CHỒI 1

GVCN: TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ THANH TÂM
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1 CHỒI 1 VĂN QUỲNH AN 29/04/2020 Nữ VĂN TẤN NGOAN Kinh Doanh 1993 0392052345

TRƯƠNG THỊ MỸ 

DUYÊN Kinh Doanh 1993

090294834

5

2 CHỒI 1

PHAN NGÔ BÌNH 

AN 02/03/2020 Nữ PHAN VĂN TIẾN Tài Xế 1985

NGÔ THỊ THU 

HƯƠNG NVVP 1990

097412541

8

3 CHỒI 1

TRẦN BÙI THIÊN 

AN 20/10/2020 Nam TRẦN QUỐC THẢO Bảo Vệ 1984

BÙI THỊ THU 

NGÂN GIÁO VIÊN

093262802

6

4 CHỒI 1 LƯU NGỌC ANH 19/07/2020 Nữ LƯU HỮU TOÀN Công Nhân 1975

TRƯƠNG THỊ 

HƯƠNG Nội Trợ 1984

037910010

3

5 CHỒI 1 NGUYỄN BẢO ANH 21/09/2020 Nữ NGUYỄN DŨNG TRÍ 1980

VÕ HUYỀN THIÊN 

THAI 1994

076447395

3

6 CHỒI 1

TRẦN PHƯƠNG TUỆ 

ANH 28/05/2020 Nữ TRẦN NGỌC NAM

Kinh Doanh 

Tự Do 1986

NGUYỄN THỊ 

OANH

Kinh Doanh 

Tự Do

098869428

7

7 CHỒI 1

HÀ NGUYỄN THIÊN 

BẢO 18/07/2020 Nam HÀ THANH HOÀNG Giáo Viên 1996 0329230687

NGUYỄN THỊ YẾN 

NHI Giáo Viên 1995

035490181

4

8 CHỒI 1

NGUYỄN NGỌC 

MINH CHÂU 31/08/2020 Nữ NGUYỄN VĂN LUÂN GIÁO VIÊN 1988 LÊ THỊ MINH

KINH 

DOANH 1991

034965893

1

9 CHỒI 1

NGUYỄN DƯƠNG 

KHẢ DI 04/11/2020 Nữ NGUYỄN ĐẠI NAM Kinh Doanh 1985 0931806232

DƯƠNG THỊ 

THANH BÌNH Kế Toán 1986

096972673

0

10 CHỒI 1

NGUYỄN NGỌC 

DIỆP 14/02/2020 Nữ NGUYỄN VĂN TÂM BUÔN BÁN 1986

NGUYỄN THỊ 

HỒNG HIẾU CÔNG NHÂN 1985

097974730

9

11 CHỒI 1 PHẠM MINH ĐỨC 24/11/2020 Nam PHẠM MINH THANH Buôn Bán 1995 THỊ DỚT Buôn Bán 1999

090387731

3

12 CHỒI 1 VĂN ĐỨC DUY 12/02/2020 Nam VĂN ĐỨC BÌNH 1993

NGUYỄN HòaI 

THẢO 1994

079727166

9

13 CHỒI 1

PHẠM NGỌC MỸ 

DUYÊN 11/03/2020 Nữ PHẠM TRUNG HIẾU TỰ DO 1985

THÁI THỊ HỒNG 

PHƯƠNG TỰ DO 1985

090809877

5

14 CHỒI 1

NGUYỄN THANH 

HÀ 02/08/2020 Nữ

NGUYỄN THANH 

QUANG Công An

NGUYỄN THỊ KIM 

QUY GIÁO VIÊN

036822689

7

15 CHỒI 1

PHẠM NGỌC GIA 

HÂN 11/07/2020 Nữ PHẠM NGỌC TĂNG Công Nhân 1978 NGUYỄN THỊ LÝ Công Nhân 1980

098838236

8

16 CHỒI 1 TRẦN VÕ GIA HÂN 11/07/2020 Nữ TRẦN QUANG KHÔI NVVP 1991 VÕ THỊ HỌC Công Nhân 1993

039612519

6

17 CHỒI 1 CAO MINH HOÀNG 12/01/2020 Nam CAO MINH PHỤNG NHÂN VIÊN 1997

TRÀN NGỌC KIỀU 

KHANH NHÂN VIÊN 1996

093884021

0

18 CHỒI 1 TRẦN TUẤN HƯNG 21/04/2020 Nam TRẦN XUÂN PHONG KỸ SƯ 1986

MAI THỊ THÚY 

MIỀN KẾ TOÁN 1992

035277046

2

19 CHỒI 1

LÊ NGUYỄN MINH 

KHANG 19/10/2020 Nam LÊ MINH HIỂN Công Nhân 1991 0986449985

NGUYỄN THỊ 

TRINH  Buôn Bán 1997

098544998

5

20 CHỒI 1

NGUYỄN MINH 

KHANG 01/10/2020 Nam NGUYỄN MINH TÂN CÔNG AN 1991

HÀ PHẠM TUYẾT 

NHI NỘI TRỢ 1996

090173795

5

21 CHỒI 1

PHẠM MINH 

KHANG 15/06/2020 Nam

PHẠM HẢI LONG 

MINH

Lao Động Tự 

Do 1976

NGÔ THỊ NGỌC 

NGUYÊN Công Nhân 1987

090821834

3

22 CHỒI 1

NGUYỄN HOÀNG 

MINH KHÔI 06/09/2020 Nam NGUYỄN THOẠI May 1981 0794564062

HOÀNG THỊ BÍCH 

LIÊN May 1992

038289045

6

23 CHỒI 1

NGUYỄN HOÀNG 

KIM 27/07/2020 Nữ

NGUYỄN CHÁNH 

TÍN Bộ Đội 1988

TRẦN THỊ HỒNG 

THẢO Nội Trợ 1990

097335412

9

24 CHỒI 1

NGUYỄN HOÀNG 

THIÊN LỘC 17/03/2020 Nam

NGUYỄN HOÀNG 

HÂN

Lao Động Tự 

Do 1993 VÕ THỊ MINH THƯ

Lao Động Tự 

Do 1999

076564243

7

25 CHỒI 1 TRỊNH THIÊN LONG 05/11/2020 Nam TRỊNH VĂN HUYNH 1985

TRẦN THỊ THUÝ 

HƯƠNG 1992

096991182

9

26 CHỒI 1

NGUYỄN NGỌC 

TUYẾT MAI 12/02/2020 Nữ NGUYỄN VĂN TUẤN 1981

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT NHUNG 1990

086566105

3

27 CHỒI 1

PHẠM PHÚC TUỆ 

MẪN 02/10/2020 Nữ

NGUYỄN MINH 

CHÂU Sữa chữa Ô tô 1979 0938067117

PHẠM THỊ HỒNG 

MUỘI Nội Trợ 1978

090915416

2

DANH SÁCH HỌC SINH  
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28 CHỒI 1 LÊ PHAN TUỆ MẪN 14/05/2020 Nữ LÊ VĂN THUỶ

Lao Động Tự 

Do 1990

PHAN THỊ KIỀU 

GIANG Giáo Viên 1993

035885046

5

29 CHỒI 1

NGUYỄN VƯƠNG 

QUANG MINH 18/10/2020 Nam

NGUYỄN VƯƠNG 

QUỐC NVVP 1991 PHẠM MINH TÂM Giáo Viên 1991

093800419

1

30 CHỒI 1 ĐỒNG TIỂU MY 24/04/2020 Nữ

Khai sinh không có tên 

cha

ĐỒNG THỊ THANH 

TUYỀN Buôn Bán 1989

090631901

0

31 CHỒI 1

TRẦN HOÀNG 

KHÁNH NGÂN 11/09/2020 Nữ TRẦN THÀNH ĐOAN KINH DOANH 1984 HOÀNG THỊ HUẾ

KINH 

DOANH 1988

084809602

3

32 CHỒI 1

MÀNH NGUYỄN 

THỤC NGHI 03/06/2020 Nữ

MÀNH VIỆT BẢO 

HƯNG Kỹ Sư 1993

NGUYỄN THỊ 

HOÀNG NGUYÊN NVVP 1993

093854013

8

33 CHỒI 1

NGUYỄN CAO 

TRỌNG NGHĨA 18/02/2020 Nam

NGUYỄN VINH 

NGHIỆP Kinh Doanh 1995

NGUYỄN HUỲNH 

TRÚC LINH Kinh Doanh 1995

070307039

5

34 CHỒI 1

NGUYỄN VŨ AN 

NGUYÊN 27/09/2020 Nữ NGUYỄN VŨ NGHỊ KỸ SƯ 1984

TRƯƠNG THỊ TỐ 

LOAN KẾ TOÁN 1984

090950856

7

35 CHỒI 1 TRẦN ĐỨC NHÂN 13/01/2020 Nam TRẦN ĐỨC TÀI

Kinh Doanh 

Tự Do 1986 NGUYỄN THỊ HIỀN

Kinh Doanh 

Tự Do 1991

034405709

5

36 CHỒI 1

TRẦN HUỲNH 

MINH NHẬT 17/03/2020 Nam

TRẦN NGUYỄN 

NGỌC NHIỂN

Lao Động Tự 

Do 1992

HUỲNH THỊ MAI 

THẢO May 1992

090912193

3

37 CHỒI 1 LÊ ĐOÀN ÁI NHƯ 12/12/2020 Nữ LÊ MINH THÀNH Buôn Bán 1984 0567517777 ĐOÀN THỊ PHA Buôn Bán 1992

096972229

7

38 CHỒI 1 TRƯƠNG BẢO NHƯ 12/10/2020 Nữ

TRƯƠNG QUỐC 

DŨNG

Lao Động Tự 

Do

ĐẶNG THỊ KIM 

DUNG GIÁO VIÊN 1986

090356279

8

39 CHỒI 1

NGUYỄN HÀ MAI 

PHƯƠNG 28/02/2020 Nữ NGUYỄN MINH TRÍ NVVP 1985 HÀ THỊ MỸ LỤA GIÁO VIÊN 1989

039633206

0

40 CHỒI 1 HÀ MINH QUÂN 21/12/2020 Nam HÀ MINH LUÂN CẮT TÓC 1986

TRƯƠNG THỊ 

NGỌC GIANG NAIL 1990

093757593

9

41 CHỒI 1

NGUYỄN THÀNH 

TÀI 20/09/2020 Nam

NGUYỄN THÀNH 

TOẠI 1987

LÊ THỊ BÍCH 

PHƯỢNG 1992

076666205

0

42 CHỒI 1 LÊ QUANG THẢO 27/06/2020 Nam LÊ QUANG CHUNG TỰ DO 1988 ĐẶNG THỊ HÀ NỘI TRỢ 1988

097923640

6

43 CHỒI 1

NGUYỄN HỮU 

THIỆN 02/07/2020 Nam

NGUYỄN HỮU 

PHƯỚC CÔNG NHÂN 1993

ĐINH THỊ HOÀNG 

YẾN CÔNG NHÂN 1990

090673019

3

44 CHỒI 1

PHẠM MINH 

THUẬN 08/10/2020 Nam PHẠM MINH NHẬT TÀI XẾ 1987 HỒ THỊ VÂN ANH QUẢN LÝ 1994

090898469

9

45 CHỒI 1 PHAN CÁT TIÊN 04/12/2020 Nữ PHAN VĂN TIẾN Buôn Bán 1994 0963131444 HỒ THỊ LẢNH Buôn Bán 1994

096776844

4

46 CHỒI 1 LÊ NHÃ TRÂM 22/10/2020 Nữ LÊ ANH DU Lái Xe 1985 0795858202

NGUYỄN THỊ 

NGỌC CHỜ Nội Trợ 1987

090861716

3

47 CHỒI 1 NGUYỄN MỸ UYÊN 08/08/2020 Nữ NGUYỄN NGỌC HẢI CÔNG NHÂN 1995

PHẠM THỊ MỘNG 

CẨM CÔNG NHÂN 1998

098225897

6

48 CHỒI 1

PHẠM PHƯƠNG 

NHÃ VY 20/04/2020 Nữ PHẠM QUANG HẢO BUÔN BÁN 1984

PHƯƠNG THỊ 

QUỲNH NHƯ NỘI TRỢ 1984

090810142

3


